HỆ THỐNG PHẦN CỨNG (MÁY CHỦ VÀ HẠ TẦNG)

	YÊU CẦU TỐI THIỂU
	SL

	1. Máy chủ bao gồm:
	

	Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE
	3

	32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
	24

	ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit
	3

	960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
	6

	MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
	3

	SN1610Q 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter
	3

	96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit
	3

	ProLiant DL360 Gen11 Storage Controller Enablement Cable Kit
	3

	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
	3

	800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
	6

	iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features
	3

	OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU
	3

	ProLiant DL360 Gen11 CPU1 to OCP2 x8 Enablement Kit
	3

	DL380/DL560 G11 2U High Perf Fan Kit
	3

	CE Mark Removal FIO Enablement Kit
	3

	DL380/DL560 G11 High Perf 2U HS Kit
	6

	ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
	3

	2. Lưu trữ SAN STORAGE bao gồm:

	2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage
	1

	1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD
	8

	2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD
	10

	16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver
	2

	Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 5m Cable
	1

	3. Giấy phép bản quyền  bao gồm:
	 

	Windows Server 2022 Datacenter - 2 Core
	48

	Altaro VM Backup for Mixed Environments (Hyper-V and VMware) - Unlimited Plus Edition
	3

	vSphere Essentials Plus - 3-Year Term, Licensed as a 96-Core Kit
	   1 

	4. Bộ lưu điện bao gồm

	- Công nghệ: On-line double conversion
- Hệ số công xuất: 0.9
- Điện áp vào: 110-276VAC
- Tần số nguồn vào: 50/60Hz ±10% (Auto- sensing)
- Điện áp ra: 208, 220, 230, 240Vac (Configurable) ±1% 
- Tần số nguồn ra: 50 Hz ± 0.1%
- Thay thế nóng moduler batteries
- Màn hình hiện thị LCD và Led (xoay được 90 độ)
- Kết nối parallel lên đến 4 đơn vị
- EPO (Emergency power off): ngắt out khẩn cấp
- Cổng kết nối: RS232, USB
- SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional)
- Phần mềm:  PowerPanel®Business Edition
- Kiểu dáng: Rack 6U Or Tower.
	2

	5. Tủ rack bao gồm:

	- Cabinet 42U W800 x D1000 x H1994
- Cửa lưới trước, sau 2 cánh
- 02 Fan
- 04 cửa hông, 06 khoá
- Tải trọng 1200kg
- 04 bánh xe
	1

	6. NAS STORAGE bao gồm:
	 

	Accelerating Business Workloads with Enterprise-Grade Data Protection
	1

	12-bay RackStation (up to 36-bay), Six Core 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz), 8GB RAM (up to 64GB), 10GbE NIC support (optional), Redundant power
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	•  CPU: Intel Xeon D-1531 Quad Core 2.4 GHz
	

	•  Memory:  8 GB DDR4 ECC UDIMM (8GB x1, 4 slots)
	

	•  Internal HDD/SSD:  3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD
	

	•  Hot swappable drive: Yes
	

	•  Max Internal Capacity: 192 TB (16TB drive x 12)
	

	•  Maximum Capacity with Expansion Units: 576TB (192TB + 16TB drive x 24)
	

	•  External Ports: USB 3.2 Gen 1 ports x 2, Expansion Port (Infiniband) x 2, PCIe 3.0 slots (8-lane x8 slots)x 2
	

	•  LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 4
	

	•  Add-in-card support: PCIe Network Interface Card (Learn more)/ M2D18 - Dual M.2 SATA/NVMe SSD adapter card for SSD cache
	

	•  Only Synology SAT5200 2.5" or Synology SNV3500 series SSDs (sold reparately) can be used to create SSD caches9
	

	•  Wake on LAN/WAN: Yes
	

	•  Form factor (RU): Rack 2U
	

	•  Maximum IP cam: 75 (including free 2 license)
	

	•  Redundant Power Supply
	

	16GB RAM DDR4-2666 ECC unbuffered DIMM 288pin 1.2V
	2

	Built for Demanding Workloads and High-Capacity Arrays
	6

	•  Capacity: 8 TB
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	•  Form factor: 3.5"
	

	•  Interface: SATA 6 Gb/s
	

	•  Sector size: 512e
	

	•  Rotational speed: 7,200 rpm
	

	•  Buffer size: 256 MiB
	

	•  Maximum sustained data transfer speed (Typ.): 230 MiB/s
	

	•  Mean Time Between Failures (MTBF): 2,500,000 hours
	

	•  Workload rating: 550 total TB transferred per year
	

	•  Certification: CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UL, TUV, CSA, ICES, RoHS
	

	Rail Kit Sliding, sliding 1U &2U
	1

	7. Network 
	 

	 Catalyst 9200L 24-port data only,4 x 10G,Network Essentials 
	2

	 SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Ne 
	2

	 C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license 
	2 

	 C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license 
	2 

	 C9200L Network Essentials, 24-port license 
	2 

	 United Kingdom AC Type A Power Cable 
	2 

	 RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 
	2 

	 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 
	2 

	 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 
	2 

	 Cisco Catalyst 9200L Stack Module 
	2 

	 Catalyst 9200 Stack Module 
	4 

	 50CM Type 4 Stacking Cable 
	2 

	 Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment 
	2 

	 125W AC Config 5 Power Supply 
	2

	8. Lắp đặt
	 

	Cài đặt Phần cứng
• Cài đặt Phần cứng: Cài đặt máy chủ ProLiant, lưu trữ SAN, chuyển mạch mạng và lưu trữ NAS vào tủ rack.
• UPS và Nguồn điện:  Cài đặt UPS và kết nối với tủ rack. Kết nối cáp nguồn với UPS.
• Cáp: Lắp đặt tay quản lý cáp và sắp xếp tất cả cáp nguồn, mạng và dữ liệu. Đảm bảo tất cả kết nối được an toàn và gắn nhãn. Kết nối cáp mạng giữa các máy chủ, đơn vị lưu trữ và chuyển mạch mạng.
Cấu hình 
• Cài đặt Hệ Điều Hành: Cài đặt Windows Server 2022 Datacenter trên các máy chủ HPE. Cài đặt VMware vSphere trên các máy chủ HPE.
• Thiết lập VMware:  Cấu hình môi trường vSphere, bao gồm tạo mạng ảo và kho dữ liệu.
• Cấu hình SAN và NAS: Cấu hình các đơn vị lưu trữ SAN, thiết lập LUNs và volumes. Kết nối SAN với môi trường vSphere. Cấu hình lưu trữ NAS với các chia sẻ và quyền hạn phù hợp.
• Cấu hình Mạng: Cấu hình các chuyển mạch mạng (Cisco Catalyst 9200L) với VLANs, liên kết và cài đặt mạng. Đảm bảo phân đoạn mạng và bảo mật thích hợp.
• Giải pháp Sao lưu: Cài đặt và cấu hình Altaro VM Backup cho VMware và Hyper-V. Thiết lập lịch trình sao lưu, đích lưu trữ và các chính sách lưu trữ.
Kiểm tra và Xác thực: 
• Thực hiện kiểm tra toàn diện tất cả các thành phần phần cứng và phần mềm.  
• Xác thực các quá trình sao lưu và khôi phục. 
• Đảm bảo kết nối mạng và hiệu suất là tối ưu.
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